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SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM  

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Số:            /QĐ-BVTT Kon Tum, ngày        tháng     năm  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: Mua thuốc ngoài danh mục  

phục vụ bệnh nhân trong thời gian tết dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 

2025 theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SYT ngày 11/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện 

Tâm thần tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ uy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh 

mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Công văn số 2054/SYT-KHTC ngày 03/6/2024 của Sở Y tế tỉnh 

Kon Tum về việc chủ động mua thuốc theo thẩm quyền; 

Căn cứ Công văn số 3847/QLD-KD ngày 02/12/2024 của Cục Quản lý 

Dược về việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử 

dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 

Căn cứ Công văn số 5081/SYT-NVYD ngày 03/12/2024 của Sở y tế Kon 

Tum về việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử 

dụng thuốc trong dịp tết dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; 

Trên cơ sở các Biên bản ngày 25/12/2024 giữa Bệnh viện Tâm thần Kon 

Tum và các nhà thầu: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1; Công ty 

Cổ phần Dược Vật tư Y tế Kon Tum về việc thương thảo hợp đồng, gói thầu: 

Mua thuốc ngoài danh mục phục vụ bệnh nhân trong thời gian tết dương lịch và 

tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 07/2024/TT-BYT 

ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum 

năm 2024 (Đợt 2). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Luat-Dau-thau-2023-22-2023-QH15-518805.aspx
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Xét đề nghị của Phụ trách Bộ phận Kế toán và phụ trách khoa Dược- 

VTTBYT, 

 QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị cung cấp thuốc, gói thầu 

Mua thuốc ngoài danh mục phục vụ bệnh nhân trong thời gian tết dương lịch và 

tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 07/2024/TT-BYT 

ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế, với các nội dung sau: 

1. Tên gói thầu: Mua thuốc ngoài danh mục phục vụ bệnh nhân trong 

thời gian tết dương lịch và tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 theo Khoản 4 Điều 17 

Thông tư 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

2. Tên nhà thầu, số lượng danh mục và giá trị chỉ định thầu: 

STT Tên nhà thầu Địa chỉ 

Giá trị và số lượng 

mặt hàng chỉ định 

thầu rút gọn 

1 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Trung 

ương CPC1 

Số 297/24A Lý Thường 

Kiệt, Q11, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

49.450.500 đồng (Bốn 

mươi chín triệu, bốn 

trăm năm mươi nghìn, 

năm trăm đồng). Gồm 

09 mặt hàng 2 

Công ty Cổ phần 

Dược-VTYT Kon 

Tum 

Số 153 Bà Triệu, 

phường Quyết Thắng, 

Tp.Kon Tum 

(Phụ lục danh mục, số lượng chi tiết kèm theo). 

* Giá trúng thầu đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, bốc 

xếp và giao hàng đến khoa Dược - VTTBYT Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon tum. 

3. Nguồn vốn:  

- Nguồn khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2024, số tiền: 48.200.000 

đồng. 

- Nguồn khám chữa bệnh Viện phí năm 2024, số tiền: 1.250.500 đồng. 

4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu theo quy trình tại Khoản 

4 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. 

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực. 

Điều 2. Tổ mua sắm, phòng Tổ chức- Hành chính- Kế hoạch- Tài chính 

và khoa Dược- Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum tổ chức 

thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này. 
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Điều 3. Tổ trưởng Tổ mua sắm, Trưởng phòng Tổ chức- Hành chính- Kế 

hoạch- Tài chính và trưởng khoa Dược- Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện Tâm thần 

tỉnh Kon Tum; Giám đốc Công ty Cổ phần Dược-VTYT Kon Tum; Công ty Cổ 

phần Dược phẩm Trung ương CPC1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo BVTT; 

- Lưu: VT, DVTTBYT, TCHCKHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Văn Khuê 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BVTT ngày        tháng       năm 2024 của Giám đốc Bệnh viện tâm thần tỉnh Kon tum) 
 

TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên hoạt 

chất 
Hàm lượng 

Đường 

dung/ dạng 

bào chế 

Hãng SX Số đăng kí 
Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

I. Công ty Cổ phần Dược-VTYT Kon Tum  39.241.000  

1 
Amitriptylin 

25mg 

Amitriptylin 

hydroclorid 
25mg 

Uống/  Viên 

nén bao phim 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Danapha 

VD-31039-18 
Lọ 100 

viên 

36 

tháng 
Viên 100 265 26.500 

Nguồn  

Viện phí 

2 Dalenkine 
Natri 

valproat 
200 mg 

Uống/  Viên 

nén bao phim 

tan trong ruột 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Danapha 

VD-32762-19 

(893114872324) 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

36 

tháng 
Viên 100 1.890 189.000 

Nguồn  

Viện phí 

3 Kacetam Piracetam 800mg 
Uống/  Viên 

nén bao phim 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Khánh Hòa 

VD-34693-20 
Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

36 

tháng 
Viên 100 465 46.500 

Nguồn  

Viện phí 

4 Olanxol Olanzapin 10mg 
Uống/  Viên 

nén bao phim 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Danapha 

893110094623 
Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

36 

tháng 
Viên 200 2.400 480.000 

Nguồn  

Viện phí 

5 
Vitamin 3B 

extra 

Vitamin B1 

+ B6 + B12 

125mg;125mg; 

250mcg Uống/  Viên 

nén bao phim 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Quảng Bình 

VD-31157-18 
Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

36 

tháng 
Viên 100 990 99.000 

Nguồn  

Viện phí 

6 Olanxol Olanzapin 10mg 
Uống/  Viên 

nén bao phim 

Công ty Cổ 

phần Dược 

Danapha 

893110094623 
Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

36 

tháng 
Viên 16.000 2.400 38.400.000 

Nguồn thu 

BHYT 

II. Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1  10.209.500  

1 
Seduxen 

5mg 
Diazepam 5mg 

Uống/Viên 

nén 

Gedeon 

Richter Plc 
5991120 27923 

Hộp 10 vỉ 

x 10 viên 

60 

tháng 
Viên 200 1.260 252.000 

Nguồn thu 

Viện phí 
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TT 
Tên hàng 

hóa 

Tên hoạt 

chất 
Hàm lượng 

Đường 

dung/ dạng 

bào chế 

Hãng SX Số đăng kí 
Quy cách 

đóng gói 

Hạn 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

2 
Diazepam 

10mg/2ml 
Diazepam 10mg/ 2ml 

Tiêm/Dung 

dịch tiêm 

Chi nhánh 

công ty cổ 

phần dược 

phẩm trung 

ương 

Vidipha 

Bình Dương 

VD-25308-16 

Hộp 10 

ống x 

2ml 

36 

tháng 
Ống 30 5.250 157.500 

Nguồn  

Viện phí 

3 
Torendo Q - 

Tab 1mg 
Risperidon 1mg 

Uống/Viên 

hòa tan 

nhanh 

KRKA,D.D., 

Novo Mesto 
VN-22951-21 

Hộp 3 vỉ 

x 10 viên 

36 

tháng 
Viên 1.000 9.800 9.800.000 

Nguồn thu 

BHYT 

Tổng cộng (I+II): 09 khoản          49.450.500  

Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn, năm trăm đồng. 
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